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	BAN CHỈ ĐẠO QUỐC GIA
VỀ PHÒNG, CHỐNG THIÊN TAI

VĂN PHÒNG THƯỜNG TRỰC


Số:           /BC-VPTT 
	CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc


Hà Nội, ngày 05 tháng 10 năm 2021


BÁO CÁO NHANH

Công tác phòng chống thiên tai ngày 04/10/2021
Trên cơ sở báo cáo của các bộ phận trực
, Văn phòng thường trực báo cáo công tác trực ban ngày 04/10/2021 như sau:

I. TÌNH HÌNH THIÊN TAI
1. Tin vùng áp thấp gần Biển Đông
Chiều 04/10, trên khu vực miền Nam Phi-líp-pin có một vùng áp thấp, vị trí ở vào khoảng 8,0-9,0 độ Vĩ Bắc, 125,5-126,5 độ Kinh Đông. Dự báo khoảng chiều và tối 05/10, vùng áp thấp đi vào Biển Đông và có khả năng mạnh lên thành ATNĐ, những ngày sau đó có khả năng mạnh lên thành bão trên khu vực Giữa và Nam Biển Đông.

Khoảng 10-11/10, một đợt không khí lạnh mạnh có khả năng ảnh hưởng đến nước ta và tương tác với bão/ATNĐ nên diễn biến của bão/ATNĐ trên Biển Đông sẽ rất phức tạp.

2. Mưa lớn ở khu vực Thanh Hóa đến Bình Định và mưa dông, cảnh báo mưa lớn cục bộ ở đồng bằng, ven biển Bắc Bộ 
Từ ngày 05-06/10, khu vực từ Thanh Hóa đến Bình Định có mưa vừa, mưa to, có nơi mưa rất to và dông với tổng lượng mưa phổ biến 100-200mm/đợt, có nơi trên 250mm/đợt; khu vực đồng bằng và ven biển Bắc Bộ có mưa rào và dông, cục bộ có mưa vừa, mưa to với lượng mưa 30-60mm/24h, có nơi trên 80mm/24h. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh. Nguy cơ xảy ra lũ quét, sạt lở đất tại khu vực vùng núi và ngập úng cục bộ tại các vùng trũng, thấp, ven sông.
Cấp độ RRTT do mưa lớn, lốc, sét, mưa đá: Cấp 1

3. Mưa dông và cảnh báo mưa lớn cục bộ ở Nam Trung Bộ, Tây Nguyên và Nam Bộ
Ngày và đêm 05/10, ở khu vực Nam Trung Bộ, Tây Nguyên và Nam Bộ tiếp tục có mưa rào và dông, cục bộ có mưa to đến rất to với lượng mưa 40-70mm/24h, có nơi trên 100mm/24h (thời gian mưa tập trung vào chiều và đêm). Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh. Nguy cơ xảy ra lũ quét, sạt lở đất tại khu vực vùng núi và ngập úng cục bộ tại các vùng trũng, thấp, ven sông. 

Cấp độ RRTT do mưa lớn, lốc, sét, mưa đá: Cấp 1
4. Tin cảnh báo lũ trên các sông từ Thanh Hóa đến Thừa Thiên Huế
Từ ngày 05-07/10, trên các sông từ Thanh Hóa đến Thừa Thiên Huế có khả năng xuất hiện một đợt lũ. Đỉnh lũ trên thượng lưu các sông ở Nghệ An, Hà Tĩnh và các sông ở Quảng Bình có khả năng lên mức BĐ1 và trên BĐ1, hạ lưu các sông chính và các sông khác từ Thanh Hóa đến Thừa Thiên Huế còn dưới mức BĐ1. RRTT: Cấp 1.

5. Tình hình mưa
- Mưa ngày (19h/03/10-19h/04/10): Các khu vực trên cả nước rải rác có mưa vừa, có nơi mưa to, lượng mưa phổ biến dưới 60mm, một số trạm có lượng mưa lớn như: Bát Xát (Lào Cai) 73mm, Bắc Quang (Hà Giang) 68mm, Văn Giang (Hưng Yên) 61mm, Hồ Thọ Sơn (Thừa Thiên Huế) 78mm, Côn Đảo (Bà Rịa - Vũng Tàu) 87mm, Trà Nóc (Cần Thơ) 156mm, Ô Môn (Cần Thơ) 81mm.
- Mưa đêm (19h/04/10-07h/05/10): Các khu vực trên cả nước rải rác có mưa, mưa vừa đến mưa to, lượng mưa phổ biến dưới 60mm, một số trạm có lượng mưa lớn như: Cát Thành (Bình Định) 101mm, Cát Tài (Bình Định) 79mm, Hòn Đốc (Kiên Giang) 76mm, Giồng Riềng (Bến Tre) 71mm.

- Mưa 3 ngày (19h/01/10-19h/04/10): Các khu vực trên cả nước rải rác có mưa vừa, mưa to, tổng lượng mưa phổ biến dưới 50mm, một số trạm mưa lớn như: Sín Thầu (Điện Biên) 83mm, Hồ Thọ Sơn (Thừa Thiên Huế) 84mm, Phú Quý (Bình Thuận) 163mm, Ia Lốp (Đắk Lắk) 117mm, Trà Nóc (Cần Thơ) 156mm.
II. TÌNH HÌNH THỦY VĂN

1. Mực nước lúc 07h/05/10 trên sông Hồng tại Hà Nội là 1,2m, trên sông Thái Bình tại Phả Lại là 0,48m. Dự báo: Đến 07h/06/10, mực nước tại Hà Nội ở mức 1,6m; 19h/05/10, mực nước tại Phả Lại ở mức 1,25m.
2. Mực nước các sông khu vực Miền Trung biến đổi chậm, dao động theo điều tiết hồ chứa thuỷ điện, biến đổi theo triều. Riêng sông Cái Nha Trang, các sông suối nhỏ từ Khánh Hòa đến Bình Thuận có khả năng xuất hiện trận lũ với biên độ lũ 1-3m và 2-4m.
Khu vực Tây Nguyên mực nước các sông dao động theo điều tiết của hồ chứa thủy điện; lũ trên sông Cam Ly và sông Đắk Nông đạt đỉnh và xuống dần.
3. Mực nước đầu nguồn sông Cửu Long đang dao động. Mực nước cao nhất ngày 03/10 trên sông Tiền tại Tân Châu 2,20m, trên sông Hậu tại Châu Đốc 2,05m. Dự báo, mực nước đầu nguồn sông Cửu Long dao động theo triều, đến ngày 08/10, mực nước cao nhất ngày tại Tân Châu ở mức 2,48m, tại Châu Đốc ở mức 2,35m.

III. TÌNH HÌNH HỒ CHỨA, ĐÊ ĐIỀU

1. Hồ chứa thủy điện
Có 203 hồ cập nhật thông tin, lưu lượng về hồ thủy điện, trong đó: khu vực Tây Nguyên mực nước tăng; Duyên Hải Nam Trung Bộ, mực nước dao động nhẹ; Bắc Bộ, Bắc Trung Bộ và Đông Nam Bộ, dao động nhẹ, mực nước các hồ thấp, có 34 hồ vận hành điều tiết qua tràn (Bắc Bộ: 08 hồ; Bắc Trung Bộ: 01 hồ; Đông Nam Bộ: 02 hồ; duyên hải Nam Trung Bộ: 02 hồ; Tây Nguyên: 21 hồ).
2. Hồ chứa thủy lợi

Trên cả nước có tổng số 6.750 hồ. Dung tích trung bình đạt từ 20 - 100% DTTK, cụ thể:
- Bắc Bộ: 2.543 hồ, dung tích trung bình đạt 40 - 100% DTTK. Một số hồ chứa đang tích nước cao: Suối Chiếu 101% (Sơn La); Ngòi Là 2 101% (Tuyên Quang); Ngòi Vần 103%, Lửa Việt 100% (Phú Thọ); Yên Quang 1 100%, Yên Quang 4 101%, Yên Thắng 1 102%, Yên Thắng 2 104%, Thác La 101%, Thường Xung 100% (Ninh Bình)…
- Bắc Trung Bộ: 2.323 hồ, dung tích trung bình đạt 45 - 85% DTTK. Một số hồ chứa đang tích nước cao như: hồ Thung Bằng 100%, Cống Khê 101%, Hao Hao 101%... (Thanh Hóa); hồ Cửa Ông 117%, Nhà Trò 100%, Quỳnh Tam 100%, Kẻ Sặt 104%, Khe Đá 109% (Nghệ An); Đá Cát 104%, Cao Thắng 100%, Vược Rồng 100%... (Hà Tĩnh).
- Nam Trung Bộ: 517 hồ, dung tích trung bình đạt từ 20 - 70% DTTK.

- Tây Nguyên: 1.246 hồ, dung tích trung bình đạt từ 70 - 90%  DTTK. Một số hồ tại địa phương có mực nước cao như: Phúc Thọ 104%, Đạ Tẻh 122% (Lâm Đồng); Nam Đà 108%, Đăk Rtang 104%, Đăk Nang 100% (Đắk  Nông)…
- Nam Bộ: 121 hồ, dung tích trung bình đạt từ 70 - 85% DTTK.

- Tình hình an toàn công trình: Không có sự cố mất an toàn.
3. Tình hình đê điều:

Trong ngày trực ban không nhận được thêm thông tin về sự cố đê điều xảy ra.

IV. TÌNH HÌNH THIỆT HẠI

Theo báo cáo nhanh của Ban Chỉ huy PCTT&TKCN tỉnh Nghệ An, ngày 02-03/10 trên địa bàn huyện Tương Dương xảy ra mưa kèm dông, lốc, sét gây thiệt hại: 01 người bị thương nhẹ do sét đánh, thiệt hại 05 nhà; 7,82ha lúa, hoa màu, 2,06ha cây lâm nghiệp bị đổ gẫy; 14 gia súc, 623 gia cầm, 3,81ha ao cá bị cuốn trôi; sạt lở 50m3 đất đá tỉnh lộ 543C và một số thiệt hại khác.

Ngay sau khi thiên tai xảy ra, chính quyền địa phương đã tổ chức thăm hỏi, động viên các gia đình có người bị thương, thiệt hại về tài sản; huy động lực lượng khắc phục hậu quả, hỗ trợ người dân ổn định cuộc sống và tiếp tục rà soát, thống kê thiệt hại.

V. CÔNG TÁC CHỈ ĐẠO ỨNG PHÓ

- Văn phòng thường trực Ban Chỉ đạo Quốc gia về phòng, chống thiên tai đã có văn bản số 442/VPTT ngày 04/10/2021 gửi Ban Chỉ huy PCTT&TKCN các tỉnh, thành phố ven biển từ Quảng Ninh đến Khánh Hòa đề nghị chủ động ứng phó với khả năng xuất hiện ATNĐ, bão trên biển Đông và mưa lớn diện rộng.

- Các tỉnh, thành phố tổ chức trực ban nghiêm túc, theo dõi chặt chẽ diễn biến thiên tai để chủ động các biện pháp ứng phó.

VI. NHỮNG CÔNG VIỆC CẦN TRIỂN KHAI TIẾP THEO
1. Các tỉnh, thành phố ven biển từ Quảng Ninh đến Khánh Hòa chủ động các biện pháp sẵn sàng ứng phó với khả năng xuất hiện ATNĐ, bão trên biển Đông và mưa lớn diện rộng theo nội dung văn bản số 442/VPTT ngày 04/10/2021 và số 438/VPTT ngày 01/10/2021 của Văn phòng thường trực BCĐ QGPCTT.

2. Tổ chức trực ban PCTT 24/24h, thường xuyên báo cáo về Văn phòng thường trực Ban Chỉ đạo Quốc gia về PCTT và Văn phòng Ủy ban Quốc gia ƯPSCTT và TKCN khi có tình huống xảy ra./.
	Nơi nhận:

- Lãnh đạo Ban Chỉ đạo;

- Thành viên Ban Chỉ đạo;

- Văn phòng Chính phủ;

- Chánh VPTT;

- VP UBQG ƯPSCTT&TKCN; 

- Các Tổng cục: PCTT; Thủy lợi; Thủy sản;

- Các Cục: Trồng trọt, Chăn nuôi;

- BCH PCTT &TCKN các tỉnh (qua Website);
- Lưu: VT.
	KT. CHÁNH VĂN PHÒNG

PHÓ CHÁNH VĂN PHÒNG

Nguyễn Văn Tiến



Trưởng ca trực:		Phùng Đức Thắng


Trực ban 1:			Nguyễn Tiến Đạt


Trực ban 2:			Trần Quang Đại








� Trực tổng hợp và 07 bộ phận trực: Trực điều hành liên hồ chứa; Trực ứng phó, khắc phục hậu quả thiên tai; Trực đê điều; Trực cung cấp thông tin thiên tai quốc tế; Trực cơ sở dữ liệu; Trực thông tin, truyền thông; Trực hành chính, văn thư, hậu cần.





